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1 Lục Đình Chiến 11/9/1989 Kỹ sư Giao thông Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

2 Đinh Văn Cường 26/11/1980 Kỹ sư XD-DD Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 2 Cấp mới 20 72 92 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn 36 36 Đạt

Định giá xây dựng 3 Gia hạn 36 36 Đạt

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Gia hạn 32 32 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Gia hạn 36 36 Đạt

6/10/1983 Kỹ sư DD-CN

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường3 Võ Tấn Trưởng 28/2/1992

4 Nguyễn Trọng Bảo

Kỹ sư cầu đường5 Nguyễn Đức Tuấn 24/5/1962
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Định giá xây dựng 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt
Quản lý dự án 2 Cấp mới 20 72 92 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Cấp mới 8 76 84 Không đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 20 52 72 Không đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới 20 72 92 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
cấp nước - thoát nước; chất 

thải rắn
3 Cấp mới 16 44 60 Không đạt

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới 12 76 88 Không đạt

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới 20 76 96 Đạt

10 Phùng Thị Ánh Tuyết 18/7/1971 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Định giá xây dựng 2 Gia hạn 40 40 Đạt
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

13 Nguyễn Thành Nam 19/10/1993 Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

14 Đặng Hoàng Long 4/12/1990 Kỹ sư XD DD-CN Định giá xây dựng 3 Cấp mới 12 80 92 Không đạt

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

11 Vũ Thị Mai Hương 27/10/1981

12 Hồ Sỹ Hoàng 27/12/1993

Kỹ sư XD DD-CN

Kỹ sư xây dựng 
vật liệu xây dựng

9 Trần Anh Tiến 28/10/1983 Kỹ sư XD DD-CN

11/7/1990

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Đào Huy Quang7

6 Lê Thành Đạt

4/5/1981

8 Vũ Thị Thu Hà 23/2/1980
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Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt
Định giá xây dựng 2 Gia hạn 36 36 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới 16 44 60 Không đạt

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 16 64 80 Đạt

17 Lê Văn Sơn 18/12/1965 Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Cấp mới 20 72 92 Đạt

18 Bùi Đức Hồng 2/2/1976 Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

19 Trần Tuấn Tài 3/10/1990 Kỹ sư kỹ thuật 
XDCT giao thông

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 2 Cấp mới 16 68 84 Đạt
Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 20 68 88 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 60 80 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 16 68 84 Đạt

23 Lê Đình Hùng 6/12/1976
Trung cấp xây 

dựng cầu đường 
bộ

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Cấp mới 16 72 88 Đạt

20 Lê Gia Lâm 8/10/1984

15 Nguyễn Văn Hùng 3/6/1993

Kỹ sư đô thị 
(ngành HTKT và 

Môi trường đô thị)
21 Lê Gia Thành 31/5/1978

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 
trình thủy lợi

16 Lê Văn Giao 15/3/1980

Kỹ sư DD-CN
Kỹ sư thủy lợi

Kỹ sư DD-CN22 Đỗ Viết Điệp 18/5/1979
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24 Bùi Đình Thụ 8/11/1978 Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Gia hạn 36 36 Đạt

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Gia hạn 40 40 Đạt

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt
Quản lý dự án 3 Gia hạn 40 40 Đạt

Định giá xây dựng 3 Gia hạn 32 32 Đạt
Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

28 Nguyễn Chí Cường 13/8/1994 Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 16 68 84 Đạt

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Quản lý dự án 2 Cấp mới 16 48 64 Không đạt

30 Nguyễn Minh Tín 24/10/1994
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Cấp mới 16 80 96 Đạt

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Gia hạn 36 36 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

32 Trần Thanh Trung 21/7/1983 Kỹ sư Thủy lợi Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Cấp mới 16 56 72 Không đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt
Giám sát Công trình Giao 

thông 3 Cấp mới 16 76 92 Đạt

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 20 76 96 Đạt
Giám sát Công trình Giao 

thông 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Kỹ thuật xây dựng 
Công trình giao 

thông

34 Trần Anh Dũng 04/6/1982
- Kỹ sư Cầu 
đường bộ

 - Trung cấp Trắc 

Kỹ thuật xây dựng 
Công trình giao 

thông
33 Nguyễn Thanh Tùng 06/01/1993

31 Huỳnh Văn Hiệp 12/4/1985

Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông

26 Nguyễn Văn Qúy 5/8/1985

27 Nguyễn Thị Nhung 30/4/1989

25 Phạm Văn Đạt 16/9/1987

29 Ngô Huỳnh Phong 4/12/1979

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng (ĐH 

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường
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35 Nguyễn Thị Mai Linh 29/10/1987 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 72 92 Đạt
Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Thiết kế cơ - điện công trình 
công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 12 80 92 Không đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

39 Trần Ngọc Thịnh 7/12/1966 Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ 3 Cấp mới 20 72 92 Đạt

40 Lê Hưng Phú 21/01/1966 Kỹ sư Điện kỹ 
thuật

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới 20 0 20 Không đạt

41 Trần Quốc Quý 28/02/1994 Cao đẳng kỹ thuật 
điện, điện tử Định giá xây dựng 3 Cấp mới 16 76 92 Đạt

42 Trần Văn Dư 28/8/1990 Cao đẳng kỹ thuật 
điện, điện tử Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Cấp mới 16 44 60 Không đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 16 60 76 Không đạt

44 Vương Tùng Bách 28/9/1964
Kỹ sư Đô thị - 

ngành Cấp thoát 
nước

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

37 Võ Quang Dũng 24/10/1991
Kỹ sư điện (ngành 

kỹ thuật điện - 
điện tử)

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật điện, điện 36 Phạm Anh Đức 05/7/1992

Kỹ sư thủy lợi43 Y TA Nô BYĂ 02/02/1977

38 Cao Trọng Nguyên 04/10/1993 Kỹ sư DD-CN
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Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

46 Nguyễn Khánh Minh 
Anh 17/10/1988 Kỹ sư CN kỹ thuật 

-Công trình XD
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới 16 68 84 Đạt

47 Nguyễn Minh Vương 27/10/1984 Cao đẳng Xây 
dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 12 64 76 Không đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 24 44 Không đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 16 68 84 Đạt

Định giá xây dựng 3 Cấp mới 20 68 88 Đạt

49 Đinh Văn Chung 30/11/1992 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

50 Trần Tư Hòa 10/5/1988 Kỹ sư xây dựng Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 60 80 Đạt

51 Lê Đình Ngọc 19/02/1990 Kỹ sư xây dựng 
dân dụng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 76 96 Đạt

52 Nguyễn Văn Thi 11/1/1984
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, điện 
tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

53 Lê Hữu Hiên 16/3/1990
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

54 Nguyễn Văn Thuận 26/4/1979 Kỹ sư xây dựng 
cầu đường bộ

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Kỹ sư điện nông 
nghiệp45 Vũ Văn Hùng 22/12/1962

48 Nguyễn Phi Kỷ 19/9/1985 Cao đẳng kỹ thuật 
xây dựng 
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55 Phạm Xuân Thịnh 2/12/1994
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 

trình giao thông
Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

56 Võ Phan Triết 9/7/1992 Kiến trúc sư Quản lý dự án 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

57 Diêu Hoàng Minh 27/11/1986 Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 12 80 92 Không đạt

58 Trần Nguyên Khoa 22/6/1995 Kỹ sư cầu đường 
bộ

Giám sát Công trình Giao 
thông 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Quản lý dự án 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt
Giám sát công trình 

NN&PTNT 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt
Giám sát Công trình Giao 

thông 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 16 76 92 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 16 80 96 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 12 40 52 Không đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 12 36 48 Không đạt

63 Nguyễn Mạnh Cường 1/10/1982 Kỹ sư DD-CN Định giá xây dựng 2 Cấp mới 20 64 84 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới 12 80 92 Không đạt

Định giá xây dựng 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới 16 72 88 Đạt

62 Võ Huy Hoàng 5/1/1984 Kỹ sư DD-CN

64 Nguyễn Tăng Lượng 18/3/1981 Kỹ sư DD-CN

59 Hoàng Duy Nam 16/5/1975 Thạc sỹ xây dựng 
công trình thủy

60 Nguyễn Ngọc Lượng 1/6/1977 Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

61 Nguyễn Công Nguyên 9/7/1997 Kỹ sư DD-CN
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Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

66 Lê Anh Tuấn 20/8/1988 Kiến truc sư Định giá xây dựng 3 Cấp mới 16 68 84 Đạt

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 20 32 52 Không đạt
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Công trình Giao 
thông 2 Cấp mới 12 56 68 Không đạt

Định giá xây dựng 2 Cấp mới 20 68 88 Đạt
Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới 16 80 96 Đạt

69 Trần Văn Anh 1/9/1981 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng 2 Gia hạn 40 40 Đạt

Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Quản lý dự án 3 Cấp mới 16 68 84 Đạt
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Quản lý dự án 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt
Định giá xây dựng 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới 20 80 100 Đạt

68 Nguyễn Phi Châu 6/11/1982 Kỹ sư xây dựng

65 Nguyễn Hoài Nguyên 20/1/1992 Kỹ sư DD-CN

67 Nguyễn Quốc Minh 
Phong 6/7/1983 Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Trần Thị Hương 25/10/1994

70 Trần Thanh Nhơn 10/8/1991

72 Nguyễn Thanh Tuấn 20/12/1986

Kiến trúc công 
trình

Kỹ sư XD DD-CN

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN
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